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ĐỀ BÀI 

Câu 1(2điểm): Giải các phương trình sau:

    a)    5x2 + 15x = 0    

   b)    
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Câu 2 (1 điểm) Rút gọn biểu thức:
 A = 
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   với x > 0; x 
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Câu  3 (1,5 điểm)

Cho phương trình x
[image: image4.wmf]2

- mx + m-1=0 với m là tham số .

a.Chứng minh phương trình luôn có nghiệm với mọi m.

b.Gọi x
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là các nghiệm .Tìm giá trị nhỏ nhất của A= 
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Câu 4 (1,5 điểm)
Giải bài toán bằng cách lập phương trình


Một xe khách và một xe du lịch khởi hành đồng thời từ Hà Nội đi Cửa Lò. Xe du lịch có vận tốc lớn hơn vận tốc của xe khách là 10km/h. Đến Ninh Bình thì xe du lịch nghỉ ăn trưa 70 phút rồi đi tiếp .Hai xe đến Cửa Lò cùng một lúc .Tính vận tốc của mỗi xe , biết rằng khoảng cách giữa Hà Nội và Cửa Lò là 350 km.

Câu 5 (3,5 điểm) 

Cho đường tròn (O) và một điểm C cố định nằm ở ngoài đường tròn. Qua C kẻ 2 tiếp tuyến CA và CB với (O) (A, B là tiếp điểm). Qua C kẻ cát tuyến CMN với (O) (M nằm giữa C và N). Gọi E là trung điểm của dây MN. 

a) Chứng minh tứ giác OACB và OEAC là các tứ giác nội tiếp.

b) Chứng minh ((CAM đồng dạng với (CNA. Từ đó suy ra CA2 = CM. CN.

c) Tia BE cắt đường tròn tại điểm F. Chứng minh AF//CN

Câu 6: ( 1 điểm) Chứng minh rằng: 
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	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
(2 điểm)

	a. ( 1 điểm)

	
	 5x2 + 15x = 0 ( 5x(x + 3) = 0
  ( x=0 hoặc x+3 = 0. 
Giải x + 3 =0 ( x = -3 

Vậy nghiệm của pt là x1 = 0;  x​2​= -3.
	0,25điểm

0,25điểm

0,25điểm
0,25điểm

	
	b. ( 1 điểm)
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 (1)                ĐKXĐ : x ( -1 và x ( 1 

   Pt (1) ( 
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( x2 – 4x – 21 = 0  (2) .

  Giải pt tìm được phương trình  (2) có hai nghiệm là :

 x1 = 7 ( tm); x2 = - 3 ( tm) 
	0,25điểm
0,25điểm
0,25điểm
0,25điểm

	2
(1 điểm)

	Tacó 
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Vậy  A = 
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0,25điểm
0,25điểm
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	3
(1,5 điểm)

	a.Ta có 
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vậy phương trình luôn có nghiệm với mọi m .

b. A= 
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-2(m-1)
= m
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A nhỏ nhất bằng 1 khi (m-1)
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	0,25điểm
0,25điểm
0,25điểm
0,25điểm
0,25điểm
0,25điểm

	4

(1 điểm)

	Gọi vận tốc của xe khách là x (x>0; km/h)

Thời gian xe khách đi hết 350km là 
[image: image34.wmf]x
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 (h)

Vì xe du lịch có vận tốc lớn hơn vận tốc xe khách là 10km/h nên vận tốc của xe du lịch là: (x+10) (km/h)

Thời gian xe du lịch đi hết 350km là 
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Xe du lịch dừng lại nghỉ ở Ninh Bình 70 phút = 
[image: image36.wmf]6
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(h)

Hai xe cùng xuất phát tại Hà Nội và đến Cửa Lò cùng lúc nên ta có phương trình:
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Giải phương trình ta có 

x = 60 (tmđk); x = -50 (không thỏa mãn đk)

Vậy vận tốc của xe khách là 60km/h.

Vận tốc của xe du lịch là 70 km/h.
	0,25điểm
0,25điểm

0,25điểm

0,25điểm
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(3,5 điểm)
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	0,5điểm

	
	a. ( 1 điểm)

	
	Chứng minh tứ giác OACB và OEAC là các tứ giác nội tiếp.

+)Chứng minh được tứ giác OACB bằng dấu hiệu tổng hai góc đối bằng 180o
+) Chứng minh OE(MN

Nếu A, E cùng thuộc một nửa mặt phẳng bờ OC, học sinh sử dụng dấu hiệu hai đỉnh liên tiếp E, A cùng nhìn đoạn OC một góc 90o.

Nếu E, A thuộc hai nửa mặtphẳng đối nhau bờ OC thì học sinh sử dụng dấu hiệu tổng hai góc đối bằng 180o.
	0,5điểm
0,25điểm
0,25điểm

	
	b. ( 1 điểm)

	
	Chứng minh ((CAM đồng dạng với (CAN. Từ đó suy ra CA2 = CM. CN.

Xét ((CAM  và  (CAN:

Góc C chung

Góc CAM = góc CAN (gnt và góc tạo bởi tia tt và dc cùng chắn cung AM)

(((CAM  đồng dạng  (CAN (g-g)

( CA2 = CM. CN
	0,25điểm
0,25điểm
0,25điểm
0,25điểm

	
	c. ( 1 điểm)

	
	Tia BE cắt đường tròn tại điểm F. Chứng minh AF//CN

+) Chứng minh góc BFC = góc BAC (gnt và góc tạo bởi tia tt và dc cùng chắn cung AB)

+) Chứng minh góc BAC = góc BOC (hai góc nt cùng chắn cung BC trong đường tròn ngtiếp tgiác OACB)

+) Chứng minh góc BOC = góc BEC (hai góc nt cùng chắn cung BC trong đường tròn ngtiếp tgiác OECB)

( góc BFC = góc BEC 

Mà hai góc này ở vị trí đồng vị

( NC//FA
	0,25điểm
0,25điểm
0,25điểm
0,25điểm

	6

(1 điểm)

	Đặt vế trái A 
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Vận dụng 
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 ( luôn luôn đúng )

=> BĐT đã được chứng minh
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